
TT Mã Sinh viên Ngày sinh Ngành
Ghi 

chú

1 2187610024 Triệu Thị Sinh Triệu Thị  Sinh 02/08/1996 Công tác xã hội

2 2187610004 Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Thúy Hằng04/02/1989 Công tác xã hội

3 2187610015 Vi Thị Hường Vi Thị Hường 17/11/1996 Công tác xã hội

4 2187610021 Hoàng Thị Thu Nga Hoàng Thị Thu Nga31/01/1982 Công tác xã hội

5 2187610023 Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân05/10/1990 Công tác xã hội

6 2187610027 Trần Kim Thêu Trần Kim Thêu 26/05/1987 Công tác xã hội

7 2187611003 Đỗ Thị Mai Chi Đỗ Thị Mai Chi 10.11.1984 Công tác xã hội

8 2187611006 Trần Thị Kiều Hoanh Trần Thị Kiều Hoanh01.09.1985 Công tác xã hội

9 2187611011 Phạm Ngọc Mai Phạm Ngọc Mai 28.11.1977 Công tác xã hội

10 2187611012 Đỗ Thị Thùy Nhi Đỗ Thị Thùy Nhi 06.10.1986 Công tác xã hội

11 2187611013 Trần Đại Phước Trần Đại Phước 02.02.1994 Công tác xã hội

12 2187611015 Trần Thị Đăng Thuy Trần Thị Đăng Thuy06.04.1989 Công tác xã hội

13 2187611020 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Thị Thanh Xuân18.01.1997 Công tác xã hội

14 2187611002 Hoàng Thị Ngọc Ánh Hoàng Thị Ngọc Ánh19.04.1981 Công tác xã hội

15 2187610014 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị  Hường04/06/1983 Công tác xã hội

16 2087610015 Lê Thị Mộng Cầm Lê Thị Mộng Cầm 05/11/1985 Công tác xã hội

17 2087610016 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nguyễn Thị Ngọc Duyên18/04/1983 Công tác xã hội

18 2087610020 Huỳnh Thị Tuyết Hồng Huỳnh Thị Tuyết Hồng02/12/1978 Công tác xã hội

19 2087610026 Cao Thị Kim Nguyệt Cao Thị Kim Nguyệt12/07/1980 Công tác xã hội

20 2087610030 Đỗ Thị Hồng Nhung Đỗ Thị Hồng Nhung02/01/1983 Công tác xã hội

21 2087610031 Đặng Thị Mỹ Phương Đặng Thị Mỹ Phương13/10/1984 Công tác xã hội

22 2087610032 Nguyễn Thị Trúc Phương Nguyễn Thị Trúc Phương08/08/1988 Công tác xã hội

23 2087610033 Nguyễn Thụy Thắm Nguyễn Thụy Thắm12/01/1974 Công tác xã hội

24 2087610036 Bùi Thị Huyền Trân Bùi Thị Huyền Trân27/03/1985 Công tác xã hội

25 2087610025 Kiều Thị ánh Nguyệt Kiều Thị ánh Nguyệt20/07/1986 Công tác xã hội

26 2087610027 Nguyễn Đức Nhân Nguyễn Đức Nhân 04/09/1977 Công tác xã hội

27 2087610034 Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa14/03/1982 Công tác xã hội

 

Họ và tên

Ấn định danh sách: 27 học viên./. 
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